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BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, BẢO ĐẢM 
BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRONG HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định ban hành Quy định Phân cấp, phân công trách nhiệm và trình tự, thủ tục trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kết quả như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Tình hình phát triển đô thị và nông thôn ở Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng hiện đang diễn ra nhanh chóng, yêu cầu nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch; đồng thời, xu hướng toàn cầu hóa và sự thay đổi trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân cấp và ủy quyền trong quản lý nhà nước. 

Theo đó, thời gian qua, Quốc Hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; cụ thể như: Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; Luật số 144/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị định 34/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Quyết định số 18/2025/QĐ-TTg ngày 28/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch do UBND cấp tỉnh tổ chức lập; Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năn 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Trong đó:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 29 Điều 1 Luật số 144/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025: “Đối với quy hoạch chung xã, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung xã khi có đủ điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân sự, năng lực của chính quyền cấp xã”.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 31 Điều 1 Luật số 144/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025): “3. Đối với quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo trình tự, thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”.

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật số 47/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 29 Điều 1 Luật số 144/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025: “4. Cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập được giao quản lý khu chức năng và không trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý khu chức năng có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch phân khu khu chức năng, nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết khu chức năng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công trách nhiệm giữa cơ quan, tổ chức được giao quản lý khu chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc thực hiện thẩm quyền phê duyệt và trách nhiệm thẩm định quy hoạch trong phạm vi khu chức năng”.

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật số 47/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Luật số 144/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025: “4. Việc quản lý kinh phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quy hoạch và pháp luật có liên quan; Ủy ban nhân dân các cấp quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”; theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 12 Nghị định 34/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2026: “ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp, ủy quyền cho cơ quan trực thuộc phê duyệt dự toán chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.”.

Do vậy, việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định phân cấp, phân công trách nhiệm và trình tự, thủ tục trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là cần thiết, phù hợp với nhiệm vụ được giao quy định phân cấp, phân công trách nhiệm tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 và Luật số 144/2025/QH15, phù hợp theo bối cảnh trong nước.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá:
- Mục đích: 
+ Đánh giá tính khả thi: Phân tích khả năng thực hiện các quy định về phân quyền, phân cấp trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn tại dự thảo Quyết định ban hành Quy định nhằm xây dựng Quy định một cách hợp lý, kả thi.

+ Đánh giá hiệu quả: Xem xét mức độ hiệu quả của việc phân quyền và phân cấp trong việc nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị và nong thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

+ Đảm bảo bình đẳng giới và chính sách dân tộc: Đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc bình đẳng giới và chính sách dân tộc trong quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, đảm bảo rằng tất cả các nhóm xã hội đều có cơ hội tham gia và hưởng lợi từ hoạt động quy hoạch. 
- Yêu cầu:

+ Phân tích các quy định hiện hành để xác định mức độ phù hợp với thực tiễn địa phương và các chính sách liên quan.

+ Đánh giá khả năng tiếp cận và tham gia của các nhóm dân tộc thiểu số và phụ nữ trong quy trình quy hoạch.

+ Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, bảo đảm quyền lợi của các nhóm xã hội yếu thế.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính (nếu có)
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định không làm phát sinh các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn hiện hành.
2. Việc phân quyền, phân cấp: 

- Sự cần thiết của việc phân quyền, phân cấp: Việc phân quyền, phân cấp về thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung xã giúp giảm bớt gánh nặng cho cấp trên, đồng thời tạo ra sự chủ động cho các cấp chính quyền địa phương trong việc quản lý và thực hiện quy hoạch. Đồng thời, các địa phương có sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa bàn quản lý, việc phân quyền giúp địa phương tự quyết định và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương. Ngoài ra, việc phân quyền cho chính quyền cấp cơ sở sẽ thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, người dân có nhiều cơ hội hơn trong việc tham gia vào các quyết định liên quan đến quy hoạch và phát triển địa phương.

- Thẩm quyền, nội dung phân cấp: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt các nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chung xã; quy định trình tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với trường hợp phạm vi khu vực điều chỉnh cục bộ thuộc phạm vi địa giới đơn vị hành chính do mình quản lý; phân cấp cho Cơ quan, tổ chức được giao quản lý khu chức năng (gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn đối với nguồn ngân sách tỉnh.
- Điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp: Theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thì đội ngũ cán bộ, công chức của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Cơ quan, tổ chức được giao quản lý khu chức năng đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp; hệ thống thông tin đầy đủ và kịp thời để hỗ trợ các quyết định của cấp xã trong quy hoạch; được bố trí nguồn tài chính đủ mạnh để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch được giao.

- Việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp: Xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ từ cấp tỉnh (giao nhiệm vụ Sở Xây dựng thực hiện) đối với hoạt động của cấp xã, Cơ quan, tổ chức được giao quản lý khu chức năng để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý quy hoạch.

3. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu có)

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định không có nội dung ảnh hưởng hoặc liên quan trực tiếp đến vấn đề bình đẳng giới; nên, dự thảo Quyết định ban hành Quy định không đặt ra yêu cầu đặc biệt về nội dung bình đẳng giới hoặc các biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới khi thực hiện các thủ tục theo dự thảo Quy định.
4. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu có)

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định không có nội dung ảnh hưởng hoặc liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số; nên, dự thảo Quyết định ban hành Quy định ảnh hưởng hoặc yêu cầu đánh giá riêng biệt về việc thực hiện chính sách dân tộc./.
